
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Đỗ Tuấn Long. 

Các Thẩm phán: Ông Phạm Tuấn Minh, ông Đinh Huy Hiệp.                    

 - Thư ký phiên toà: Ông Trần Văn Thuận - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh 

Sơn La. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La tham gia phiên tòa: Bà 

Phạm Minh Phương - Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 7 năm 2019, tại Trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Sơn La, xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 30/2019/TLDS-PT ngày 13 tháng 6 

năm 2019 về việc; Tranh chấp người giám hộ. Do bản án dân sự sơ thẩm số: 

11/2019/DS - ST ngày 6 tháng 5 năm 2019 của Toà án nhân dân huyện Mộc 

Châu bị kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 32/2019/QĐ-PT ngày 

04 tháng 7 năm 2019, giữa các đương sự: 

Nguyên đơn: Ông Nguyễn Đình B. Địa chỉ: Tiểu khu TN, thị trấn Nông 

trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.  

Bị đơn: Bà Nguyễn Thị L. Địa chỉ: Tiểu khu TN, thị trấn Nông trường 

Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Đặng Thị H Địa chỉ: Tiểu khu 

TN, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.  

Chị Nguyễn Thị T. Địa chỉ: Tiểu khu TN, thị trấn Nông trường Mộc 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

      TỈNH SƠN LA 

  

Bản án số: 29/2019/DS-PT 

        Ngày 29 - 7 - 2019 

V/v: Tranh chấp người giám hộ. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

-   Người kháng cáo: Bị đơn bà Nguyễn Thị L. 

Các đương sự đều có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn ông Nguyễn 

Đình Báo trình bày. 

Gia đình ông Nguyễn Đình B có ba anh em, trong đó ông B là anh cả 

trong gia đình, em gái là Nguyễn Thị L và em trai là Nguyễn Đình G. Ông 

Nguyễn Đình G bị bệnh chậm phát triển tâm thần nặng theo phân loại bệnh quốc 

tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F72 đối tượng mất khả năng nhận thức và 

điều khiển hành vi. Bà Nguyễn Thị L là chị gái ruột của ông G nhưng không đủ 

điều kiện giám hộ vì bà L đã lợi dụng ông G để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài 

sản của ông G, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông G sang tên vợ chồng 

bà L ngày 24/06/2016 và hiện tại đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho ông Phạm Văn D và bà Nguyễn Thị L ngày 28/10/2016. 

 Ngày 19/09/2018 Toà án nhân dân huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã 

tuyên bố ông Nguyễn Đình G là người mất năng lực hành vi dân sự. 

Sau khi quyết định có hiệu lực ông B đã đến Uỷ ban nhân dân thị trấn 

Nông Trường Mộc Châu để đăng ký giám hộ cho ông Nguyễn Đình G, nhưng 

Uỷ ban nhân dân thị trấn Nông Trường Mộc Châu chưa có buổi làm việc nào để 

giải quyết việc này mà chỉ trả lời là hai anh, em không thoả thuận được thì 

chuyển ra toà. Đến ngày 03/10/2018 ông đã tiếp tục có đơn đề nghị Uỷ ban nhân 

dân thị trấn Nông Trường Mộc Châu giải quyết việc đăng ký giám hộ. Ngày 

24/12/2018 Uỷ ban nhân dân thị trấn Nông Trường Mộc Châu có buổi làm việc 

giữa ông và em gái ông quá trình làm việc giữa hai anh em đã không thoả thuận 

được nội dung giám hộ. Do đó giữa các bên vẫn có sự tranh chấp về người giám 

hộ nên yêu cầu Toà án giải quyết.  

Từ khoảng tháng 5 năm 2017 khi bố mẹ ông bị ốm nặng và không còn 

tỉnh táo minh mẫn thì vợ chồng ông đã trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng ông 

Nguyễn Đình G. Sau khi bố mẹ ông chết ông, vợ ông là bà Đặng Thị H và con 

gái ông là Nguyễn Thị T đã trực tiếp nuôi dưỡng chăm sóc ông G. 
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Hiện nay, ông khẳng định ông có đầy đủ khả năng nhận thức, đủ tỉnh táo, 

minh mẫn ông chỉ bị chấn thương cột sống, liệt hai chân, ông có đủ khả năng 

làm người giám hộ cho ông Nguyễn Đình G.  

Ngoài ra, gia đình ông có vợ là bà Đặng Thị H và con gái ông là chị 

Nguyễn Thị Th sẽ có trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ cho ông trong việc đi lại và 

chăm sóc sức khỏe cho ông Nguyễn Đình G. 

Hiện nay, ông đang là người trực tiếp lĩnh tiền trợ cấp hàng tháng cho ông 

Nguyễn Đình G. Ngoài ra ông G không có tài sản gì. 

Ông đề nghị Tòa án chỉ định ông là người giám hộ cho ông Nguyễn Đình 

G. 

Bị đơn bà Nguyễn Thị Luạ trình bày: Bà Nguyễn Thị L có anh trai là ông 

Nguyễn Đình B, em trai là Nguyễn Đình G. Ngày 19/09/2018 Toà án nhân dân 

huyện Mộc Châu đã tuyên bố ông Nguyễn Đình G là người mất năng lực hành 

vi dân sự. Hiện nay bà Nguyễn Thị L, ông Nguyễn Đình B đang tranh chấp nhau 

về việc cử người giám hộ để chăm sóc cho ông Nguyễn Đình G. Bà không đồng 

ý để ông Nguyễn Đình B là người giám hộ, lý do vì ông Nguyễn Đình B đã hai 

lần bị tai nạn lao động hiện nay sức khỏe không đảm bảo để làm người giám hộ 

cho ông Nguyễn Đình G, bản thân ông B còn nhờ vào vợ con, thì không chăm 

sóc ông Nguyễn Đình G được, bà không đồng ý với ý kiến của ông B. Bà đề 

nghị Tòa án giao cho bà là người giám hộ cho ông Nguyễn Đình G vì bà là 

người hoàn toàn khỏe mạnh. 

Hiện nay, ông Nguyễn Đình G không có tài sản gì. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Đặng Thị H, chị Nguyễn Thị T 

trình bày: Bà Đặng Thị H là vợ của ông Nguyễn Đình B, là chị dâu của ông 

Nguyễn Đình G. Chị Nguyễn Thị T là con gái của ông Nguyễn Đình B và bà là 

Đặng Thị H hiện tại vẫn đang sống cùng bố mẹ. Giữa ông Nguyễn Đình B và bà 

Nguyễn Thị Lđ ang có tranh chấp với nhau về việc cử người giám hộ cho ông 

Nguyễn Đình Go. Tình trạng sức khỏe của ông Nguyễn Đình B hiện nay bị chấn 

thương cột sống liệt hai chân, ông B chỉ bị hạn chế về sức khỏe, tinh thần trí tuệ 

vẫn minh mẫn tỉnh táo. Từ năm 2017 đến nay ông Nguyễn Đình B và gia đình 

vẫn là người trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng ông Nguyễn Đình G nếu Tòa án 

giao cho ông Nguyễn Đình B là người giám hộ cho ông Nguyễn Đình G, bà H 

và chị T sẽ có trách nhiệm hỗ trợ cho ông Nguyễn Đình B trong việc đi lại của 
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ông B và bà H, chị T cũng sẽ có trách nhiệm chăm sóc ông Nguyễn Đình G 

cùng ông Nguyễn Đình B. 

Tại bản án sơ thẩm số: 11/2019/DS-ST ngày 06/5/2019 của Tòa án nhân 

dân huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã quyết định: 

Căn cứ vào Điều 46, 47, 48, 49, 54, 57, 58, 59 Bộ luật dân sự 2015; khoản 

1 Điều 147 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

1. Chỉ định ông Nguyễn Đình B là người giám hộ cho ông Nguyễn Đình 

G. 

Ông Nguyễn Đình B có nghĩa vụ  chăm sóc, bảo đảm việc điều trị bệnh; 

đại diện trong các giao dịch dân sự và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho ông 

Nguyễn Đình G.  

Bà Đặng Thị H và chị Nguyễn Thị T có trách nhiệm hỗ trợ cho ông 

Nguyễn Đình B trong việc đi lại của ông Nguyễn Đình B và có trách nhiệm 

chăm sóc ông Nguyễn Đình G cùng với ông Nguyễn Đình B. 

2. Về quản lý tài sản của người được giám hộ:  

Ông Nguyễn Đình B được trực tiếp nhận và quản lý số tiền trợ cấp xã hội 

mà ông Nguyễn Đình G được hưởng để sử dụng số tiền được trợ cấp phục vụ 

việc chăm sóc, chi dùng cho những nhu cầu thiết yếu của ông Nguyễn Đình G. 

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo cho các bên 

đương sự. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 15/5/2019 bị đơn bà Nguyễn Thị L có đơn 

kháng cáo, không nhất trí với Bản án sơ thẩm. Tòa án cấp sơ thẩm đã có những 

vi phạm khi đưa bà H, chị T vào tham gia tố tụng; đề nghị xem xét lại quá trình 

bà chăm sóc ông G và điệu kiện sức khỏe của ông B yêu cầu thay đổi lại người 

giám hộ, về việc ông B tố cáo bà có hành vi chiếm đoạt tài sản của ông G.  

Tại phiên tòa phúc thẩm, ý kiến tranh luận của bị đơn: Giữ nguyên nội 

dung đơn kháng cáo.  

Ý kiến tranh luận của nguyên đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan: Không chấp nhận kháng cáo của bị đơn, đề nghị giữ nguyên bản án sơ 

thẩm.  

Kiểm sát viên phát biểu, quá trình thực hiện tố tụng của Thẩm phán chủ 

tọa phiên tòa, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và những người tham gia tố 
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tụng thực hiện đúng theo trình tự tố tụng, quan điểm giải quyết vụ án của Kiểm 

sát viên như sau.  

Căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự. Sửa Bản án dân sự sơ 

thẩm số: 11/2019/DS-ST ngày 06/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La. 

Chỉ định bà Nguyễn Thị L là người giám hộ cho ông Nguyễn Đình G. 

Bà Nguyễn Thị L được trực tiếp nhận và quản lý số tiền trợ cấp xã hội mà 

ông Nguyễn Đình G được hưởng để sử dụng số tiền được trợ cấp phục vụ việc 

chăm sóc, chi dùng cho những nhu cầu thiết yếu của ông Nguyễn Đình G theo 

quyền và nghĩa vụ của người giám hộ. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án; ý kiến trình bày của 

các đương sự; căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa; quan điểm giải quyết 

vụ án của Kiểm sát viên. Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định. 

[1]. Về tố tụng: Ngày 28/12/2018, Tòa án nhân dân huyện Mộc Châu, tỉnh 

Sơn La thụ lý vụ án số; 06/TB - TLVA về việc giải quyết tranh chấp người giám 

hộ theo đơn khởi kiện của ông Nguyễn Đinh B đối với bị đơn bà Nguyễn Thị L 

là tranh chấp người giám hộ là đúng theo quy định của Tố tụng dân sự. Xét nội 

dung kháng cáo của bà Nguyễn Thị L cho rằng cấp sơ thẩm đưa bà Đặng Thị H, 

chị Nguyễn Thị T vào tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ 

liên quan là không cần thiết. Hội đồng xét xử xét thấy bà H, chị T đều có nguyện 

vọng chăm sóc ông G cùng với ông B, được thể hiện tại bản tự khai trong hồ sơ 

nên việc Tòa án cấp sơ thẩm chấp nhận, đưa bà H, chị T vào tham gia tố tụng là 

không ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án. Nghĩa vụ của bà H và chị T là 

quyền và nghĩa vụ của vợ đối với chồng, quyền và nghĩa vụ của con đối với cha 

mẹ và các thành viên trong gia đình trong mối quan hệ hôn nhân và gia đình.  

[2]. Đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa anh 

Nguyễn Đình G và ông Phạm Văn D, bà Nguyễn Thị L, xét thấy không thuộc 

phạm vi khởi kiện của vụ án nên Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết.  

[3]. Xét về điều kiện làm người giám hộ của ông Nguyễn Đình B, bà 

Nguyễn Thị L. Ông B, bà L đều đủ điều kiện làm người giám hộ cho ông 

Nguyễn Đình G theo Điều 49 Bộ luật dân sự 2015. Tuy nhiên, ông B hiện nay 
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phụ thuộc hoàn toàn vào sự chăm sóc của người thân, bị chấn thương cột sống, 

liệt hai chân, hạn chế về sức khỏe. Tại Biên bản giám định y khoa số: 

750/GĐYK-KNLĐ ngày 11/10/2018 của Hội đồng giám định y khoa Sở Y tế 

tỉnh Sơn La Kết luận ông Nguyễn Đình B được xác định: Mức suy giảm khả 

năng lao động do bệnh tật, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 86%. Cấp sơ thẩm chỉ định 

ông B làm người giám hộ của ông G, bà H, chị T có trách nhiệm hỗ trợ cho ông 

Nguyễn Đình B trong việc đi lại của ông Nguyễn Đình B và có trách nhiệm 

chăm sóc ông Nguyễn Đình G cùng với ông Nguyễn Đình B là chưa đúng theo 

quy định tại Điều 57 Bộ luật dân sự về nghĩa vụ của người giám hộ “ Chăm sóc, 

bảo đảm việc điều trị bệnh cho người được giám hộ”. Bà L là người khỏe mạnh, 

có đầy đủ điều kiện để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp 

pháp của ông G và bản thân bà L trước năm 2017 đã trực tiếp và chăm sóc ông 

G và trực tiếp lĩnh các khoản phụ cấp của ông G. Việc cấp sơ thẩm tuyên bà H, 

chị T có trách nhiệm chăm sóc ông G cùng với ông B là không đúng đối tượng 

có quyền làm người giám hộ cho ông G.  

 [4] Tại biên bản xác minh với Ban lãnh đạo tiểu khu Thảo Nguyên nơi 

ông G đang cư trú được biết ông Nguyễn Đình G là người bị nhiễm chất độc hóa 

học từ nhỏ đã không nói được, không đi học được, không có vợ con, không tự 

phục vụ được sinh hoạt bản thân, phụ thuộc vào sự chăm sóc của gia đình, được 

hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước nên để đảm bảo quyền lợi mọi mặt cho ông 

G, cần chỉ định bà L là người giám hộ cho ông G cùng quyền quản lý tài sản đối 

với hai khoản trợ cấp xã hội là tiền ưu đãi hàng tháng do là con của người hoạt 

động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học mỗi tháng là 1.515.000 đồng do 

Phòng lao động và thương binh xã hội huyện Mộc Châu chi trả và tiền trợ cấp 

tuất hàng tháng đối với thân nhân của ông Nguyễn Đình M (bố đẻ ông G) mỗi 

tháng là 695.000 đồng do Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La chi trả.  

Từ sự phân tích nêu trên, Chấp nhận kháng cáo của bị đơn bà Nguyễn 

Thị L, sửa Bản án dân sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Mộc Châu. 

[5] Về án phí: Bà Nguyễn Thị L không phải chịu án phí dân sự phúc 

thẩm, do kháng cáo được chấp nhận. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ khoản 2 Điều 308, Điều 309 Bộ luật Tố tụng dân sự;  
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Chấp nhận kháng cáo của bị đơn bà Nguyễn Thị L, sửa Bản án dân sự sơ 

thẩm số: 11/2019/DS-ST ngày 06/5/2019 của Tòa án nhân dân huyện Mộc 

Châu, tỉnh Sơn La như sau: 

Căn cứ vào Điều 46, 47, 48, 49, 54, 57, 58, 59 Bộ luật dân sự 2015; khoản 

1 Điều 147, khoản 2 Điều 148 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Khoản 1, 3 

Điều 26, khoản 2 Điều 29 của Nghị quyết số: 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội. 

1. Chỉ định bà Nguyễn Thị L là người giám hộ cho ông Nguyễn Đình G. 

Bà Nguyễn Thị L có nghĩa vụ chăm sóc, bảo đảm việc điều trị bệnh; đại 

diện trong các giao dịch dân sự và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho ông 

Nguyễn Đình G.  

2. Về quản lý tài sản của người được giám hộ:  

Bà Nguyễn Thị L được trực tiếp nhận và quản lý số tiền trợ cấp xã hội mà 

ông Nguyễn Đình G được hưởng để sử dụng số tiền được trợ cấp phục vụ việc 

chăm sóc, chi dùng cho những nhu cầu thiết yếu của ông Nguyễn Đình G. 

3. Về án phí: Ông Nguyễn Đình B phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự 

sơ thẩm được khấu trừ vào số tiền 300.000 đồng tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm 

đã nộp theo biên lai thu số 0001934 ngày 28/12/2018 tại Chi cục Thi hành án 

dân sự huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Ông Nguyễn Đình B đã nộp đủ số tiền án 

phí. 

Bà Nguyễn Thị L không phải chịu 300.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm và 

phúc thẩm. Hoàn trả bà Nguyễn Thị L số tiền 300.000 đồng ( Ba trăm nghìn 

đồng) tạm ứng án phí dân sự phúc thẩm đã nộp theo biên lai thu số: 0002025 

ngày 15/5/2019 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày tuyên án. ( Ngày 

29/07/2019 )./. 

Nơi nhận: 

- VKSND tỉnh Sơn La; 

- TAND huyện Mộc Châu; 

- Chi cục THADS huyện Mộc Châu; 

- Các đương sự; 

- Phòng kiểm tra nghiệp vụ; 

- Lưu hồ sơ, án văn. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Đỗ Tuấn Long 

   


